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[bookmark: _Toc225329481]CHƯƠNG I. TỔNG QUAN
[bookmark: _Toc225329482]1. Đặt vấn đề
Thực hiện Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của 
Thủ tướng Chính phủ về lộ trình áp dụng khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới, theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN nhiệm vụ “Xây dựng, ban hành, công bố quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về xăng, nhiên liệu diesel, nhiên liệu sinh học với chất lượng 
tương ứng các mức tiêu chuẩn khí thải”, Bộ KH&CN đã ban hành QCVN 01:2022/BKHCN Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học quy định các mức chất lượng xăng dầu phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp.
Ngày 15/11/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg của quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp, theo đó, giao Bộ KH&CN 
“Nghiên cứu, rà soát quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen, nhiên liệu sinh học để sửa đổi, bổ sung phù hợp với lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải quy định tại Quyết định này”; 
Ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 50/2025/TT-BCT quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu 
truyền thống, theo đó, từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.
Ngày 26/02/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu 
sinh học tại Việt Nam.
Để thực hiện lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học, các doanh nghiệp 
đầu mối như Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN), Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã chủ động chuẩn bị cơ sở hạ tầng, sẵn sàng cho việc sản xuất và kinh doanh xăng sinh học E10.
Tuy nhiên, trong quá trình rà soát hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, PVN và Petrolimex đã có ý kiến về một số bất cập và có kiến nghị gửi đến Bộ KH&CN, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đề nghị rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu liên quan đến xăng E10 (Các vấn đề thực tiễn được nêu tại các Công văn số 476/CNNL-CNK&LHD ngày 19/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng quốc gia Việt Nam, Công văn số 2226/PLX-KTXD ngày 22/9/2025 của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam).
Đồng thời, ngày 04/3/2026, tại Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia đã tổ chức hội thảo về việc rà soát QCVN 01:2022/BKHCN với sự tham gia của đại diện: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Cục 
Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ CôngThương); Vụ Pháp chế, Bộ Khoa học và Công nghệ; Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia 
Việt Nam (PVN); Viện Dầu khí Việt Nam; Tổng công ty xăng dầu Quân đội; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn; Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Công ty cổ phần Anh Phát Petro; Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ; Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) (Công ty TNHH ô tô TNHH TOYOTA; Công ty TNHH ô tô FORD); Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM, Công ty TNHH SUZUKI); Phòng Thí nghiệm trọng điểm về lọc hóa dầu – Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam; Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội; Đại diện Trường Đại học Khoa học và Tự nhiên – Đại học Quốc gia Hà Nội; Các chuyên gia, thành viên Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia về xăng dầu và phương tiện giao thông; các đơn vị chuyên môn thuộc Ủy ban. Các đại biểu đã cung cấp thông tin về khó khăn, bất cập hiện nay, đóng góp ý kiến, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chỉ tiêu kỹ thuật của xăng dầu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
[bookmark: _Toc225329483]2. Nội dung báo cáo
· Đánh giá chung về thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học;
· Nghiên cứu về chỉ tiêu đề nghị sửa đổi trong xăng E10 của một số nước có công bố tiêu chuẩn xăng pha 10% etanol trong Asean và trên thế giới
· Đánh giá tác động của dự kiến của QCVN sửa đổi, bổ sung.
[bookmark: _Toc225329484]3. Mục tiêu
Xây dựng sửa đổi, bổ sung Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học nhằm bảo đảm phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệp; đồng thời, để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thúc đẩy kinh tế, bảo đảm tuân thủ tiêu chí bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
4. Phạm vi
· Sửa đổi chỉ tiêu về hàm lượng etanol và hàm lượng oxy đối với xăng E10 trong QCVN 01:2022/BKHCN. 
· Rà soát một số nội dung có liên quan như: hợp chất oxygenat, phụ gia…để phù hợp với thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh.


[bookmark: _Toc225329485]CHƯƠNG II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc225329486]1. Đánh giá chung về thực trạng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật (QCVN), tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
1.1. Hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
QCVN 01:2022/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học 
1.2. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về 166 TCVN Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Danh mục các TCVN nêu tại Phụ lục 1.
1.3. Đánh giá thực trạng
Các TCVN về xăng dầu hầu hết được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoặc tham khảo tiêu chuẩn quốc tế ISO và ASTM.
Hệ thống TCVN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học hiện nay đã gần như là đầy đủ các tiêu chuẩn liên quan đến các chỉ tiêu dự kiến được quy định trong QCVN. Danh mục các TCVN nêu tại Phụ lục 2. 
[bookmark: _Toc225329487]2. Nghiên cứu về chỉ tiêu đề nghị sửa đổi trong xăng E10 của một số nước có công bố tiêu chuẩn xăng pha 10% etanol trong Asean và trên thế giới
[bookmark: _Toc225329488]Chỉ tiêu đề nghị sửa đổi: Hàm lượng etanol và hàm lượng oxy.
Tiêu chuẩn của một số nước
	
	Australia

	China
GB 18351:2017
	Ấn Độ
IS 2796:2017
	Nhật Bản
JIS K 2202:2023

	Etanol, % tt
	Max 10
	8,0 – 12,0
	9,5 – 10,0
	Max 10

	Oxy, % kl
	3,9
	-
	3,7
	3,7

	Oxygenat, % tt
	-
	0,5 %kl
	-
	-

	
	EN 228:2012 + A1:2017
	Canada 
CAN/CGSB- 3.511-2021
	US CaRFG Phase 3
	Philippin
PNS/DOE QS 008:2018

	Etanol, % tt
	Max 10,0
	1,0 – 10,0

	Max 10
	9,0 – 10,0

	Oxy, % kl
	3,7
	Báo cáo 
	3,7
	4,0

	Oxygenat, % tt
	-
	-
	-
	-


Nguồn: Global Fuel Specifications 2025
3. Đánh giá tác động của dự kiến của Sửa đổi QCVN về Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học
Những khó khăn, vướng mắc khi triển khai phối trộn xăng E10 được 
Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia nêu tại Công văn tương ứng số 476/CNNL-CNK&LHD ngày 19/01/2026 và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nêu tại Công văn số 2226/PLX-KTXD. Cụ thể một số nội dung như sau:
Khó khăn trong công tác pha chế: Pha chế Xăng E10 tại quy mô Phòng thử nghiệm, với tỷ lệ 9,5 % thể tích Etanol nhiên liệu, từ 02 nguồn xăng nền (nhà máy lọc dầu trong nước và nhập khẩu), thì Xăng E10 thành phẩm sẽ có hàm lượng oxy tăng thêm khoảng 3,6% khối lượng so với hàm lượng oxy của xăng nền, khi đó: 
- Các mẫu Xăng E10 pha từ xăng nền nguồn từ các nhà máy lọc dầu trong nước (không có oxy): hàm lượng oxy đáp ứng được quy định của QCVN 01:2022/BKHCN “max 3,7% khối lượng”, nhưng tiệm cận ở mức giới hạn cho phép, gây rủi ro trong quá trình giao nhận, lưu thông hàng hóa trên thị trường.
- Các mẫu Xăng E10 pha từ xăng nền nguồn nhập khẩu (có sẵn hàm lượng oxy từ 1 - 1,5% khối lượng): hàm lượng oxy đều vượt giới hạn 3,7% khối lượng.
Như vậy, để đáp ứng yêu cầu “Hàm lượng Etanol từ 9 đến 10% thể tích” và “Hàm lượng oxy max 3,7% khối lượng” thì điều kiện bắt buộc là xăng nền phải “không có oxy”. Hiện tại, nguồn xăng nền từ các nhà máy lọc dầu trong nước đều đáp ứng được, nhưng xăng nền đang nhập khẩu về Việt Nam đều không đáp ứng được. Trong khi, hiện nay sản lượng của 02 Nhà máy lọc dầu trong nước chỉ đáp ứng được khoảng 65% nhu cầu xăng toàn quốc, 35% còn lại phải nhập khẩu từ nước ngoài.
Khó khăn trong công tác tạo nguồn: Trong bối cảnh Chính phủ dự kiến sẽ triển khai xăng E10 trên toàn quốc và không còn xăng khoáng truyền thống, từ 01/01/2026, nếu duy trì các yêu cầu kỹ thuật của xăng2 E10 như hiện hành (“Hàm lượng Etanol từ 9 đến 10% thể tích” và “Hàm lượng oxy max 3,7% khối lượng”), thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, trong đó có Petrolimex, cụ thể như sau: 
a) Hạn chế nguồn cung cấp 
Hiện tại, các doanh nghiệp chủ yếu nhập khẩu xăng dầu từ các nước có ký Hiệp định thương mại với Việt Nam để hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt - 0% (hàng C/O formD). Nguồn cung xăng “không có oxy” là cố định và chỉ cung cấp cho 1 số nước nhất định như Nhật, Úc. Nếu triển khai Xăng E10 thì nguồn xăng nền nhập khẩu phải là loại “không có oxy” thì sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các nước này. Lúc này nguồn cung xăng trên thị trường sẽ càng bị thu hẹp, đặc biệt đối với hàng có C/O form D. Ngoài ra, trong những thời điểm khan hiếm do yếu tố địa, chính trị (như năm 2022), phát sinh nhu cầu cấp bách, việc nhập khẩu xăng dầu form D càng trở lên khó khăn. Khiđó nếu phải bù đắp từ các nguồn hàng không có form D thì sẽ phát sinh chi phí thuế nhập khẩu.
b) Chi phí nhập tạo nguồn tăng cao Theo tìm hiểu của Petrolimex, xăng “không có oxy” hiện có mức premium cao hơn so với xăng “có oxy”. Khi đó, để nhập khẩu xăng “không có oxy”, Việt Nam sẽ phải chịu mức giá bị đẩy lên cao hơn, do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung không đổi. Thậm chí sẽ có những thời điểm khi nguồn hàng form D khan hiếm hoặc Nhà máy lọc dầu Việt Nam bảo dưỡng, các đầu mối nhập khẩu có thể phải chấp nhận nhập khẩu nguồn hàng không phải form D và có mức thuế nhập khẩu cao hơn rất nhiều và đẩy chi phí giá thành lên cao. Qua trao đổi với các nhà cung cấp hàng form D, mức chênh premium của hàng xăng nền “không có oxy” với xăng “có oxy” khoảng 600 đ/l. Với sản lượng ước tính lên đến 400.000 m3/ tháng, Petrolimex sẽ phải chịu 
chi phí phát sinh khoảng 2.900 tỷ đồng/năm, đây là chi phí phát sinh cao, không đáng có và ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả kinh doanh của Tập đoàn Petrolimex 
nói riêng, ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước nói chung.
Ngoài ra, điều chỉnh một số nội dung quy định trong quy chuẩn mà có thể ảnh hưởng trong quá trình thực thi, như quy định về thời gian mùa đông trong năm đối với chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) của nhiên liệu điêzen. 
Dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN 
sửa đổi hàm lượng oxy, hàm lượng etanol trong xăng E10, các hợp chất oxygenat và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Các chỉ tiêu kỹ thuật 
chỉnh sửa được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài, 
tiêu chuẩn khu vực, tài liệu Hiến chương nhiên liệu thế giới, nên đảm bảo tính phù hợp với thông lệ quốc tế và giải quyết những vướng mắc khó khăn trong 
sản xuất kinh doanh xăng E10, như giảm chi phí phát sinh, ví dụ tính riêng một 
doanh nghiệp như Petrolimex ước tính 2.900 tỷ đồng/năm.
Dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN sẽ có tác động tích cực trong việc quản lý chất lượng xăng E10, đáp ứng kịp thời các chỉ đạo của Chính phủ nêu tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 26/02/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng nhiên liệu sinh học tại Việt Nam và Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống. 


[bookmark: _Toc225329489]CHƯƠNG III. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
[bookmark: _Toc225329490]1. Kết luận
Vì những lý do cấp thiết trong việc thực hiện Thông tư 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương ban hành quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, theo đó, từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc; Căn cứ khoản 1 Điều 50 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định việc xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn và khoản 2 Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quy định việc xây dựng, thẩm định, ban hành quy chuẩn kỹ thuật đề xuất xây dựng ban hành Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN theo quy định áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong “Trường hợp cấp bách khác để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn”.
[bookmark: _Toc225329491]2. Đề xuất nội dung của dự thảo Sửa đổi 01:2026 QCVN 01:2022/BKHCN
1. Sửa đổi điểm 1.3.3 như sau:
1.3.3. Xăng E10
Hỗn hợp của xăng không chì và etanol nhiên liệu, có hàm lượng etanol từ 8 % đến 10 % theo thể tích, ký hiệu là E10.
2. Sửa đổi hàm lượng oxy và hàm lượng etanol quy định trong Bảng 3 
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của xăng E10 như sau:
	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	
	2
	3
	4
	5
	

	9. Hàm lượng oxy, % khối lượng, không lớn hơn
	
4,0
	
4,0
	
4,0
	
4,0
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)

	10. Hàm lượng etanol, 
% thể tích
· Không nhỏ hơn
· Không lớn hơn 
	
8
10
	
8
10
	
8
10
	
8
10
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)






3. Sửa đổi chỉ tiêu điểm chảy (điểm đông đặc) quy định trong Bảng 4 
Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen như sau:
	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	
	2
	3
	4
	5
	

	6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 2), oC, không lớn hơn
· Mùa hè
· Mùa đông
	

+12
+3
	

+12
+3
	

+12
+3
	

+12
+3
	TCVN 3753 (ASTM D 97)

	2) Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3.


4. Sửa đổi chú thích 1 quy định trong Bảng 3 Chỉ tiêu chất lượng cơ bản của nhiên liệu điêzen B5 như sau:
	Tên chỉ tiêu
	Mức
	Phương pháp thử

	
	2
	3
	4
	5
	

	6. Điểm chảy (điểm đông đặc) 1), oC, không lớn hơn
· Mùa hè
· Mùa đông
	

+12
+3
	

+12
+3
	

+12
+3
	

+12
+3
	TCVN 3753 (ASTM D 97)

	1) Mùa hè tính từ ngày 01/4 đến ngày 31/10. Mùa đông tính từ ngày 01/11 đến ngày 31/3.



5. Sửa đổi khoản 2.4.3 như sau
Chỉ các hợp chất oxygenat quy định trong Bảng 9 được phép pha vào xăng không chì, xăng E5, xăng E10.
Bảng 9 – Các hợp chất oxygenat 1)
	Tên chỉ tiêu
	Mức 
	Phương pháp thử

	1. Iso-propyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	TCVN 7332 (ASTM D 4815)

	2. Iso-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	10,0
	

	3. Tert-butyl ancol, % thể tích, không lớn hơn
	7,0
	

	4. Ete (nguyên tử C  5) 2), % thể tích, không lớn hơn
Riêng MTBE, % thể tích, không lớn hơn
	15,0
10,0
	

	CHÚ THÍCH:
1) Các hợp chất oxygenat có thể dùng ở dạng đơn lẻ hoặc ở dạng hỗn hợp với thể tích nằm trong giới hạn quy định và tổng hàm lượng oxy phù hợp với quy định đối với các loại xăng.
2) Có nhiệt độ sôi ≤ 210 oC.


6. Cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật khi có văn bản mới.



[bookmark: _Toc225329492]Phụ lục 1 
[bookmark: _Toc225329493]Danh mục tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về Xăng dầu
	[bookmark: _Hlk143507882]TT
	Ký hiệu TCVN
	Tên tiêu chuẩn

	1. 
	TCVN 2684-78
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định khối lượng riêng bằng cân Movetphan

	2. 
	TCVN 2686-78
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng muối clorua

	3. 
	TCVN 2687-78
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng nitơ

	4. 
	TCVN 2690:2011 
(ASTM D 482-07)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định tro 

	5. 
	TCVN 2691-78
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định khối lượng riêng bằng picnomet

	6. 
	TCVN 2692:2007 
(ASTM D 95-05el)
	Sản phẩm dầu mỏ và bitum. Xác định hàm lượng nước. Phương pháp chưng cất

	7. 
	TCVN 2711-78
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp cromat

	8. 
	TCVN 2714-78
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định chỉ số iôt

	9. 
	TCVN 3749-83
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng muối clorua bằng chuẩn độ điện thế

	10. 
	TCVN 3750-83
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng atfanten

	11. 
	TCVN 3751-83
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng parafin kết tinh

	12. 
	TCVN 3752-83
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng cốc

	13. 
	TCVN 3753:2011 
(ASTM D 97-11)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm đông đặc 

	14. 
	TCVN 3893-84
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định khối lượng riêng bằng phù kế (areomet)

	15. 
	TCVN 4354:2007 
(ASTM D 156-02 el)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác dịnh màu Saybolt (Phương pháp so màu Saybolt)

	16. 
	TCVN 5383-91
	Dầu thô. Xác định hàm lượng niken bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử

	17. 
	TCVN 5384-91
	Dầu thô. Xác định hàm lượng natri và kali bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

	18. 
	TCVN 5385-91
	Dầu thô. Xác định hàm lượng canxi và magie bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử

	19. 
	TCVN 5656:1992
	Dầu thô. Phương pháp chưng cất Hempel

	20. 
	TCVN 5657:1992
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp lấy mẫu để đánh giá ô nhiễm.

	21. 
	TCVN 5732:1993
	Dầu mỏ. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tố xác định hàm lượng vanađi

	22. 
	TCVN 9790:2013 
(ASTM D 473-07)
	Dầu thô và nhiên liệu đốt lò (FO) – Xác định cặn bằng phương pháp chiết

	23. 
	TCVN 9791:2013 
(ASTM D 4006-11)
	Dầu thô – Xác định nước bằng phương pháp chưng cất

	24. 
	TCVN 9792:2013 
(ASTM D 5708-11)

	Dầu thô và nhiên liệu cặn – Xác định niken, vanadi và sắt bằng phổ phát xạ nguyên tử plasma cặp cảm ứng (ICP)

	25. 
	TCVN 9793:2013 
(ASTM D 5853-11)
	Dầu thô – Phương pháp xác định điểm đông đặc

	26. 
	TCVN 2689:2007 
(ASTM D 874-06)
	Dầu bôi trơn và các chất phụ gia – Phương pháp xác định tro sunphat

	27. 
	TCVN 2693:2007 
(ASTM D 93 – 06)
	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky –Martens

	28. 
	TCVN 2695:2008 
(ASTM D 974-06)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit và kiềm – Phương pháp chuẩn độ bằng chỉ thị màu.

	29. 
	TCVN 2698:2020 
(ASTM D 86-20a)
	Sản phẩm dầu mỏ và nhiên liệu lỏng – Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển 

	30. 
	TCVN 2699:1995
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm chớp lửa cốc hở

	31. 
	TCVN 2700-78
	Dầu khoáng. Phương pháp xác định chỉ số xà phòng

	32. 
	TCVN 2702-78
	Sản phẩm dầu mỏ sáng. Xác định trị số octan bằng phương pháp môtơ

	33. 
	TCVN 2708:2007 
(ASTM D 1266-03el)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định hàm lượng lưu huỳnh (Phương pháp đốt đèn)

	34. 
	TCVN 2709-78
	Sản phẩm dầu mỏ. Xác định nhiệt độ nóng chảy

	35. 
	TCVN 2710-78
	Sản phẩm dầu mỏ nặng. Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng cách đốt cháy trong bom

	36. 
	TCVN 2712-78
	Sản phẩm dầu thẫm. Phương pháp xác định nhanh hàm lượng lưu huỳnh

	37. 
	TCVN 2713-78
	Dầu nhờn và sản phẩm dầu thẫm. Phương pháp cất khô nước

	38. 
	TCVN 2715:1995
	Chất lỏng dầu mỏ. Lấy mẫu thủ công

	39. 
	TCVN 3166:2019 
(ASTM D 5580-15)

	Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí

	40. 
	TCVN 3167:2008 
(ASTM D 2896-07a)
	Sản phẩm dầu mỏ. Trị số kiềm. Phương pháp chuẩn độ điện thế bằng axit pecloric

	41. 
	TCVN 3171:2011 
(ASTM D 445-11)
	Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực) 

	42. 
	TCVN 3172:2019 
(ASTM D 4294-16)

	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia – X

	43. 
	TCVN 3173:2008 
(ASTM D 611-07)
	Sản phẩm dầu mỏ và dung môi hyđrocacbon. Xác định điểm anilin và điểm anilin hỗn hợp.

	44. 
	TCVN 3182:2013 
(ASTM D 6304-07)
	Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia – Xác định nước bẳng chuẩn độ điện lượng Karl Fisher

	45. 
	TCVN 3754-83
	Sản phẩm dầu sáng. Phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói

	46. 
	TCVN 3891-84
	Sản phẩm dầu mỏ. Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản

	47. 
	TCVN 3169:2008 
(ASTM D 5443-04)
	Phần cất dầu mỏ đến 200 C – Xác định parafin, naphten và hydrocacbon thơm – Phương pháp sắc ký khí đa chiều

	48. 
	TCVN 3168:1979
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định nhiệt độ tự đốt cháy của hơi trong không khí

	49. 
	TCVN 3170:1979
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định độ nhớt động học. Quy định chung

	50. 
	TCVN 3177:1979
	Xăng máy bay. Phương pháp xác định chu kỳ ổn định

	51. 
	TCVN 3178:1979
	Nhiên liệu môtơ. Phương pháp xác định hàm lượng nhựa thực tế

	52. 
	TCVN 3179:1979
	Nhiên liệu động cơ. Phương pháp xác định độ bền nhiệt

	53. 
	TCVN 3174:1979
	Sản phẩm dầu sáng. Phương pháp xác định hàm lượng kiềm và axit tan trong nước

	54. 
	TCVN 3175:1979
	Sản phẩm dầu sáng. Phương pháp xác định lưu huỳnh nguyên tố

	55. 
	TCVN 3176:1979
	Sản phẩm dầu thẫm. Phương pháp xác định hàm lượng kiềm và axit tan trong nước

	56. 
	TCVN 3180:2013 
(ASTM D 4737-10)
	Nhiên liệu điêzen – Phương pháp tính toán chỉ số cetan bằng phương trình bốn biến số

	57. 
	TCVN 4247-86
	Sản phẩm dầu mỏ. Xác định hàm lượng chì tổng số trong xăng bằng phương pháp thể tích với thuốc thử cromat

	58. 
	TCVN 5307:2009
	Kho dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ. Yêu cầu thiết kế

	59. 
	TCVN 5731:2010 
(ASTM D 323-08)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định áp suất hơi (Phương pháp Reid).

	60. 
	TCVN 6018:2011 
(ASTM D 524-10)
	Sản phẩm dầu mỏ – Xác định cặn cacbon – Phương pháp Ramsbottom

	61. 
	TCVN 6019:2010 
(ASTM D 2270-04)
	Sản phẩm dầu mỏ - Tính toán chỉ số độ nhớt từ độ nhớt động học tại 40oC và 100oC

	62. 
	TCVN 6021:2008 
(ISO 4260:1987)
	Sản phẩm dầu mỏ và hyđrocacbon. Xác định hàm lượng lưu huỳnh. Phương pháp đốt Wickbold

	63. 
	TCVN 6022:2008 
(ISO 3171:1988)
	Chất lỏng dầu mỏ. Lấy mẫu tự động trong đường ống.

	64. 
	TCVN 6023:2007 
(ISO 2049:1996)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định màu (Thang đo ASTM)

	65. 
	TCVN 2694:2007 
(ASTM D 130-04el)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định độ ăn mòn đồng bằng thép thử tấm đồng

	66. 
	TCVN 6324:2010 
(ASTM D 189-06εl)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định cặn cácbon – Phương pháp Conradson

	67. 
	TCVN 6325:2013 
(ASTM D664-11a)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit – Phương pháp chuẩn độ điện thế

	68. 
	TCVN 6426:2020
	Nhiên liệu phản lực tuốc bin hàng không Jet A1 – Quy định kỹ thuật.

	69. 
	TCVN 6594:2007 
(ASTM D 1298-05)

	Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng. Xác định khối lượng riêng, khối lượng riêng tương đối, hoặc khối lượng API. Phương pháp tỷ trọng kế.

	70. 
	TCVN 6608:2010 
(ASTM D 3828:09)
	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy cốc kín bằng thiết bị thử có kích thước nhỏ

	71. 
	TCVN 6701:2020 
(ASTM D 2622-16)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X 

	72. 
	TCVN 6702:2013
 (ASTM D3244-07a)
	Xử lý kết quả thử nghiệm để xác định sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật 

	73. 
	TCVN 7330:2011 
(ASTM D 1319-10)

	Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang 

	74. 
	TCVN 7485:2005 
(ASTM D 56-02a)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag.

	75. 
	TCVN 7486:2005 
(ASTM D 4952:02)

	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp phân tích định tính hợp chất lưu huỳnh hoạt tính trong nhiên liệu và dung môi (doctor test)

	76. 
	[bookmark: _Hlk506286379][bookmark: _Hlk506286391]TCVN 6777 : 2007 
(ASTM D 4057 -06)
	[bookmark: _Hlk506286401]Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công

	77. 
	TCVN 7865:2008 
(ASTM D 4530-06 el)
	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định cặn cacbon (Phương pháp vi lượng).

	78. 
	TCVN 7893
(ASTM E 1064)
	Chất lỏng hữu cơ – Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng KarlFischer

	79. 
	TCVN 7895:2008  
(EN 14112:2003)
	Dẫn xuất mỡ và dầu – Este metyl axit béo (FAME) – Xác định độ ổn định oxy hóa (phép thử oxy hóa nhanh). 

	80. 
	TCVN 7988 : 2008
(ASTM D 1160 -06)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất giảm

	81. 
	TCVN 7990 : 2018 
(ASTM D 2500 -17a)
	Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm vẩn đục

	82. 
	TCVN 8146:2013
(ASTM D 2274-10)
	Nhiên liệu chưng cất – Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa (Phương pháp tăng tốc)

	83. 
	TCVN 8147 : 2009
(EN 14078 : 2003)
	Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định este metyl axit béo (FAME) trong phần cất giữa – Phương pháp quang phổ hồng ngoại

	84. 
	TCVN 8314 
(ASTM D 4052)
	Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định khối lượng riêng và khối lượng riêng tương đối bằng máy đo kỹ thuật số

	85. 
	TCVN 9789:2013 
(ASTM D 287-92)
	Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ - Xác định tỷ trọng API (Phương pháp tỷ trọng kế)

	86. 
	TCVN 11154:2015 
(ISO 4269:2001)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bể chứa bằng phép đo chất lỏng – Phương pháp tăng dần sử dụng đồng hồ đo thể tích

	87. 
	TCVN 11155 -1:2015 
(ISO 12917-1:2002)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng- Hiệu chuẩn các bể trụ ngang – Phần 1: Phương pháp thủ công

	88. 
	TCVN 11155 -2: 2015 
(ISO 12917-2:2002)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn các bể trụ ngang- Phần 2: Phương pháp đo dải khoảng cách quang điện bên trong

	89. 
	TCVN 11156-1: 2015 
(ISO 7507-1:2003)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng- Hiệu chuẩn bể trụ đứng- Phần 1: Phương pháp thước quấn

	90. 
	TCVN 11156-2: 2015 (ISO 7507-2:2005)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bể trụ đứng- Phần 2: Phương pháp đường quang chuẩn

	91. 
	TCVN 11156-3: 2015 (ISO 7507-3:2006)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bể trụ đứng – Phần 3: Phương pháp tam giác quang

	92. 
	TCVN 11156-4:2015 (ISO 7507-4:2010)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bể trụ đứng – Phần 4: Phương pháp đo dải khoảng cách quang điện bên trong

	93. 
	TCVN 11156-5:2015 (ISO 7507-5:2000)
	Dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Hiệu chuẩn bể trụ đứng – Phần 5: Phương pháp đo dải khoảng cách quang điện bên ngoài

	94. 
	TCVN 6607: 2008
(IP 227/99)
	Nhiên liệu Tuabin hàng không. Phương pháp phát hiện độ ăn mòn bạc

	95. 
	TCVN 2685 : 2008 (ASTM D 3227-04a)

	Xăng, dầu hoả, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất – Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) (Phương pháp chuẩn độ điện thế)

	96. 
	TCVN 2701-78
	Xăng máy bay và xăng ô tô. Phương pháp xác định tổn thất do bay hơi

	97. 
	TCVN 2703:2020 
(ASTM D 2699-19)
	Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định trị số octan nghiên cứu

	98. 
	TCVN 2705-78
	Nhiên liệu điezen. Phương pháp xác định độ cốc của 10%  cặn

	99. 
	TCVN 2706 : 2008 
(ASTM D 6217 – 03el)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình – Xác định tạp chất dạng hạt – Phương pháp lọc trong phòng thí nghiệm

	100. 
	TCVN 3790 : 2008 
(ASTM D 5482-07)

	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định áp suất hơi (Phương pháp mini – khí quyển)

	101. 
	TCVN 3791-83
	Xăng. Phương pháp xác định chu kỳ cảm ứng

	102. 
	TCVN 4355-86
	Xăng. Phương pháp xác định hàm lượng chì tetraetyl và chì tetrametyl

	103. 
	TCVN 4505-87
	Xăng. Phương pháp xác định vết chì

	104. 
	TCVN 5689:2013
	Nhiên liệu điêzen (DO) – Yêu cầu kỹ thuật

	105. 
	TCVN 6020:2008
(ASTM 3341-05)
	Xăng – Xác định chì – Phương pháp iốt monoclorua

	106. 
	TCVN 6239:2019
	Nhiên liệu đốt lò (FO) - Yêu cầu Kỹ thuật và phương pháp thử

	107. 
	TCVN 6240:2019
	Dầu hoả (KO) - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	108. 
	TCVN 2685:2008 
(ASTM D 3227-04a)

	Xăng, dầu hoả, nhiên liệu tuốc bin hàng không và nhiên liệu chưng cất – Xác định lưu huỳnh (thiol mercaptan) (Phương pháp chuẩn độ điện thế)

	109. 
	TCVN 6593:2020 
(ASTM D 381-01)
	Nhiên liệu lỏng - Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp bay hơi.

	110. 
	TCVN 6609:2010 
(ASTM D 2624-07a)
	Nhiên liệu chưng cất và nhiên liệu hàng không – Phương pháp xác định độ dẫn điện

	111. 
	TCVN 6703:2020 
(ASTM D 3606-20)
	Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định benzen và toluen bằng phương pháp sắc ký khí

	112. 
	TCVN 6704:2020 
(ASTM D 5059 – 20)
	Xăng  Xác định hàm lượng chì và mangan bằng phương pháp quang phổ tia X

	113. 
	TCVN 6776: 2013
	Xăng không chì – Yêu cầu kỹ thuật 

	114. 
	[bookmark: _Toc225329494]TCVN 6778:2006 
(ASTM D 525 - 05)
	[bookmark: _Toc225329495]Xăng – Phương pháp xác định độ ổn định ôxy hoá (Phương pháp chu kỳ cảm ứng)

	115. 
	TCVN 6779:2008 
4(ASTM D 1796-04)
	Nhiên liệu đốt lò – Xác định nước và cặn – Phương pháp ly tâm (Quy trình phòng thử nghiệm)

	116. 
	TCVN 7023:2007 
(ASTM D 4953 – 06)
	Xăng và hỗn hợp xăng oxygenat – Phương pháp xác định áp suất hơi (Phương pháp khô)

	117. 
	[bookmark: _Toc225329496]TCVN 7143:2020 
(ASTM D 3237-17)
	[bookmark: _Toc225329497]Xăng  Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

	118. 
	[bookmark: _Toc225329498]TCVN 7169:2010 
(ASTM D 1094-07)
	[bookmark: _Toc225329499]Nhiên liệu hàng không – Phương pháp thử phản ứng nước

	119. 
	[bookmark: _Toc225329500]TCVN 7170:2006 
(ASTM D 2386 – 06)
	[bookmark: _Toc225329501]Nhiên liệu hàng không – Phương pháp xác định điểm băng

	120. 
	[bookmark: _Toc225329502]TCVN 7272:2010 
(ASTM D 3948-08)
	[bookmark: _Toc225329503]Nhiên liệu tuốc bin hàng không – Phương pháp xác định đặc tính tách nước bằng máy đo loại xách tay (separometer)

	121. 
	[bookmark: _Toc225329504]TCVN 7331:2008 
(ASTM D 3831-06)
	[bookmark: _Toc225329505]Xăng. Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

	122. 
	TCVN 7332:2013
(ASTM D 4815-09)
	Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí 

	123. 
	TCVN 7418:2004 
(ASTM D 1322-02)
	Nhiên liệu tuốc bin hàng không. Phương pháp xác định chiều cao ngọn lửa không khói

	124. 
	TCVN 7419:2004 
(ASTM D 1342-01)
	Nhiên liệu tuốc bin hàng không. Phương pháp xác định axit tổng

	125. 
	TCVN 7630:2013
(ASTM D 613-10a)
	Nhiên liệu điêzen – Phương pháp xác định trị số cetan

	126. 
	TCVN 7757:2007 
(ASTM D 2709:06)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình – Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm

	127. 
	TCVN 7716:2011
	Etanol nhiên liệu biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

	128. 
	TCVN 7717:2007
	Nhiên liệu điêzen sinh học gốc (B100) – Yêu cầu kỹ thuật.

	129. 
	TCVN 7758:2007 
(ASTM D 6079- 04)

	Nhiên liệu điêzen – Phương pháp đánh giá độ bôi trơn bằng thiết bị chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR)

	130. 
	TCVN 7759:2008 
(ASTM D 4176 – 04el)
	Nhiên liệu chưng cất – Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (Phương pháp quan sát bằng mắt thường).

	131. 
	TCVN 7760:2020 
(ASTM D 5453-19a)
	Hydrocarbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen, dầu động cơ  Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại

	132. 
	TCVN 7864:2013 
(ASTM D 5501-09)
	Ethanol nhiên liệu biến tính – Xác định hàm lượng ethanol – Phương pháp sắc ký khí

	133. 
	TCVN 7867 : 2008 (ASTM D 6584 – 07)
	Este metyl của diêzen sinh học gốc B 100 – Xác định Glycerin tự do và Glycerin tổng – Phương pháp sắc ký khí.

	134. 
	TCVN 7868:2008 
(EN 14103:2003)
	Dần xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME). Xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic.

	135. 
	TCVN 7869:2008 
(EN 14111:2003)
	Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME) – Xác định chỉ số iôt.

	136. 
	TCVN 8063:2015
	Xăng không chì pha 5 % etanol – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	137. 
	TCVN 8064:2015
	Nhiên liệu điêzen pha 5 % este metyl axit beo – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	138. 
	TCVN 8357:2010 
(ASTM D 1657-02)

	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định khối lượng riêng hoặc khối lượng riêng tương đối của hydrocacbon nhẹ bằng tỷ trọng kế áp lực

	139. 
	TCVN 8936:2020 
(ISO 8217:2017)
	Sản phẩm dầu mỏ – Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu hàng hải 

	140. 
	TCVN 8937:2011 
(ISO 4261:1993)

	Sản phẩm dầu mỏ – Nhiên liệu (loại F) – Yêu cầu kỹ thuật đối với nhiên liệu tuốc bin khí sử dụng trong công nghiệp và hàng hải.

	141. 
	TCVN 10219:2013
(ASTM D 5599-00)
	Xăng – Xác định oxyenat bằng sắc ký khí và Detector Ion hóa ngọn lửa chọn lọc oxy.

	142. 
	TCVN 10625:2014
	Etanol nhiên liệu không biến tính dùng để trộn với xăng sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đánh lửa – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

	143. 
	TCVN 11048:2015 (ASTM E 203-08)
	Sản phẩm hóa học dạng lỏng và dạng rắn- Xác định hàm lượng nước bằng phuowg pháp chuẩn độ thể tích Karl Fischer.

	144. 
	TCVN 11049:2015 (ASTM D 7319-13)
	Etanol và Butanol nhiên liệu- Xác định hàm lượng Sulfat vô cơ có sẵn, sulfat vô cơ tiểm ẩn và clorua vô cơ bằng phương pháp sắc ký ức chế ion bơm trực tiếp

	145. 
	TCVN 11050:2015 (ASTM D 7328-13)
	Etanol nhiên liệu- Xác định hàm lượng sulfat vô cơ có sẵn, sulfat vô cơ tiểm ẩn và clorua vô cơ tổng bằng phương pháp sắc ký ion sử dụng bơm mẫu nước

	146. 
	TCVN 11051:2015 (ASTM D 7462-11)
	Nhiên liệu điêzen sinh học (B100) và hỗn hợp của nhiên liệu điêzen sinh học với nhiên liệu dầu mỏ phần cất trung bình – Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa (Phương pháp tăng tốc)

	147. 
	TCVN 11585:2016 (ASTM D 2887-16)
	Sản phẩm dầu mỏ – Xác định dải sôi của phân đoạn dầu mỏ bằng phương pháp sắc ký khí

	148. 
	TCVN 11587:2016  (ASTM D 5186-15)
	Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu tuốc bin hàng không – Xác định hàm lượng chất thơm và chất thơm đa nhân bằng sắc ký lỏng siêu tới hạn

	149. 
	TCVN 11588:2016  (ASTM D 5191-15)
	Sản phẩm dầu mỏ – Xác định áp suất hơi (Phương pháp Mini)

	150. 
	TCVN 11589:2016 (ASTM D 6591-11)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon thơm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ

	151. 
	TCVN 12012:2017 (ASTM D 1250-08)
	Sản phẩm dầu mỏ – Hướng dẫn sử dụng các bảng đo lường dầu mỏ

	152. 
	TCVN 12013:2017 (ASTM D 5769-15)
	Sản phẩm dầu mỏ – Xác định benzen, toluen và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng thành phẩm bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

	153. 
	TCVN 12014:2017  (ASTM D 6296-98)
	Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định hàm lượng olefin tổng bằng phương pháp sắc ký khí đa chiều

	154. 
	TCVN 12015:2017 (ASTM D 6839-16)
	Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định các loại hydrocacbon, các hợp chất oxygenat và benzen bằng phương pháp sắc ký khí

	155. 
	TCVN 12016:2017 (ASTM D 7688-11)
	Nhiên liệu điêzen – Đánh giá độ bôi trơn bằng chuyển động khứ hồi cao tần (HFRR) – Quan sát bằng mắt thường

	156. 
	TCVN 12411:2019
	Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho nồi hơi thương phẩm – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	157. 
	TCVN 12412:2019
	Nhiên liệu sản xuất từ dầu bôi trơn đã qua sử dụng dùng cho lò đốt công nghiệp – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

	158. 
	TCVN12918:2020 (ASTM D 4307-17)
	Chuẩn bị hỗn hợp chất lỏng để sử dụng làm chuẩn phân tích

	159. 
	TCVN 12919:2020 (ASTM D 7169-19)
	Dầu thô, cặn chưng cất khí quyển và cặn chưng cất chân không - Xác định sự phân bố nhiệt độ sôi của mẫu cặn bằng phương pháp sắc ký khí nhiệt độ cao

	160. 
	TCVN 12920:2020 (ASTM D 2425-19)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình - Xác định các loại hydrocacbon bằng phương pháp khối phổ

	161. 
	TCVN 12921:2020 (ASTM D 6379-11)
	Nhiên liệu hàng không và các phân đoạn chưng cất dầu mỏ – Xác định các loại hydrocacbon thơm – Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ

	162. 
	TCVN 12922:2020 (ASTM D 943-19)
	Dầu khoáng có chất ức chế oxy hóa - Phương pháp xác định đặc tính oxy hóa

	163. 
	TCVN 12923:2020 (ASTM D 6667-14)
	Hydrocacbon dạng khí và khí dầu mỏ hóa lỏng – Xác định lưu huỳnh tổng bằng phương pháp huỳnh quang tử ngoại

	164. 
	TCVN 13128:2020 (ASTM D 5863-00) 
	Dầu thô và nhiên liệu cặn  Xác định hàm lượng niken, vanadi, sắt và natri bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

	165. 
	TCVN 13621:2022 
(ISO 7745:2010) 
	Năng lượng chất lỏng thủy lực – Chất lỏng chống cháy (FR) – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

	166. 
	TCVN 14258:2024 (BS EN 16136:2015) 
	Nhiên liệu động cơ – Xác định hàm lượng mangan và sắt trong xăng không chì – Phương pháp đo phổ phát xạ quang plasma cặp cảm ứng (ICP-OES)








[bookmark: _Toc225329506]Phụ lục 2 
Danh mục tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) viện dẫn trong QCVN 01:2022/BKHCN

	TT
	Số hiệu TCVN
	Tên tiêu chuẩn

	1
	TCVN 2703:2020 (ASTM D 2699-19)
	Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định trị số octan nghiên cứu

	2
	[bookmark: _Toc225329507]TCVN 7143:2020
(ASTM D 3237-17)
	[bookmark: _Toc225329508]Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

	3
	TCVN 2698:2020 (ASTM D 86-20a)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định thành phần cất ở áp suất khí quyển 

	4
	TCVN 6701:2020 (ASTM D 2622-16)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang bước sóng tán xạ tia X 

	5
	TCVN 7760:2020
(ASTM D 5453-19a)
	Hydrocacbon nhẹ, nhiên liệu động cơ đánh lửa, nhiên liệu động cơ điêzen và dầu động cơ – Phương pháp xác định tổng lưu huỳnh bằng huỳnh quang tử ngoại 

	6
	TCVN 3172:2019 (ASTM D 4294 – 16)
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định lưu huỳnh bằng phổ huỳnh quang tán xạ năng lượng tia X

	7
	TCVN 3166:2019 (ASTM D 5580-15)
	Xăng – Xác định benzen, toluen, etylbenzen, p/m-xylen, o-xylen, chất thơm C9 và nặng hơn, và tổng các chất thơm – Phương pháp sắc ký khí.

	8
	TCVN 6703:2020
(ASTM D 3606-20)
	Xăng hàng không và xăng động cơ thành phẩm – Xác định benzene và toluene bằng phương pháp sắc ký khí

	9
	TCVN 7330:2011 (ASTM D 1319-10)
	Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon bằng hấp phụ chỉ thị huỳnh quang 

	10
	TCVN 7332:2013
(ASTM D 4815-09)
	Xăng – Xác định hợp chất MTBE, ETBE, TAME, DIPE, rượu tert – amyl và rượu từ C1 đến C4 bằng phương pháp sắc ký khí 

	11
	TCVN 11048:2015 (ASTM E 203-08)
	Sản phẩm hóa học dạng lỏng và dạng rắn- Xác định hàm lượng nước bằng phuowg pháp chuẩn độ thể tích Karl Fischer.

	12
	[bookmark: _Toc225329509]TCVN 7331:2008 (ASTM D 3831-06)
	[bookmark: _Toc225329510]Xăng. Phương pháp xác định hàm lượng mangan bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử.

	13
	TCVN 7759:2008
(ASTM D 4176 – 04el)
	Nhiên liệu chưng cất – Xác định nước tự do và tạp chất dạng hạt (Phương pháp quan sát bằng mắt thường).

	14
	TCVN 7630:2013
(ASTM D 613-10a)
	Nhiên liệu điêzen – Phương pháp xác định trị số cetan

	15
	TCVN 3180:2013
(ASTM D 4737-10)
	Nhiên liệu điêzen – Phương pháp tính toán chỉ số cetan bằng phương trình bốn biến số

	16
	TCVN 2693:2007
(ASTM D 93 – 06)
	Sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Pensky –Martens

	17
	TCVN 3171:2011
(ASTM D 445-11)
	Chất lỏng dầu mỏ trong suốt và không trong suốt – Phương pháp xác định độ nhớt động học (và tính toán độ nhớt động lực) 

	18
	TCVN 3753:2011
(ASTM D 97-11)
	Sản phẩm dầu mỏ – Phương pháp xác định điểm đông đặc 

	19
	TCVN 3182:2013
(ASTM D 6304-07)
	Sản phẩm dầu mỏ, dầu bôi trơn và phụ gia – Xác định nước bẳng chuẩn độ điện lượng Karl Fisher

	20
	TCVN 11587:2016  (ASTM D 5186-15)
	Nhiên liệu điêzen và nhiên liệu tuốc bin hàng không – Xác định hàm lượng chất thơm và chất thơm đa nhân bằng sắc ký lỏng siêu tới hạn

	21
	TCVN 11589:2016 (ASTM D 6591-11)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình – Phương pháp xác định các loại hydrocacbon thơm bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao với detector chỉ số khúc xạ

	22
	TCVN 8147:2009 
(EN 14078:2003)
	Sản phẩm dầu mỏ dạng lỏng – Xác định este metyl axit béo (FAME) trong phần cất giữa – Phương pháp quang phổ hồng ngoại

	23
	TCVN 11051:2015 (ASTM D 7462-11)
	Nhiên liệu điêzen sinh học ( B100) và hỗn hợp của nhiên liệu điêzen sinh học với nhiên liệu dầu mỏ phần cất trung bình – Phương pháp xác định độ ổn định oxy hóa ( Phương pháp tăng tốc)

	24
	TCVN 7864:2013 (ASTM D 5501-09)
	Ethanol nhiên liệu biến tính – Xác định hàm lượng ethanol – Phương pháp sắc ký khí

	25
	TCVN 7893:2008 (ASTM E 1064-05)
	Chất lỏng hữu cơ – Xác định nước bằng chuẩn độ điện lượng Karl Fischer

	26
	TCVN 7892:2008 (ASTM D 1613-06)
	Dung môi bay hơi và các hóa chất trung gian sử dụng trong sơn, vecni, sơn bóng và các sản phẩm liên quan – Xác định độ axit.

	27
	TCVN 11049:2015 (ASTM D 7319-12)
	Etanol và Butanol nhiên liệu- Xác định hàm lượng Sulfat vô cơ có sẳn, sulfat vô cơ tiểm ẩn và clorua vô cơ bằng phương pháp sắc ký ức chế ion bơm trực tiếp

	28
	TCVN 11050:2015 (ASTM D 7328-11)
	Etanol nhiên liệu- Xác định hàm lượng sulfat vô cơ có sẵn, sulfat vô cơ tiểm ẩn và clorua vô cơ tổng bằng phương pháp sắc ký ion sử dụng bơm mẫu nước

	29
	TCVN 7868:2008 
(EN 14103:2003)
	Dẫn xuất dầu và mỡ - Este metyl axit béo (FAME). Xác định hàm lượng este và este metyl axit linolenic.

	30
	TCVN 7757:2007
(ASTM D 2709-06)
	Nhiên liệu chưng cất trung bình – Xác định nước và cặn bằng phương pháp ly tâm

	31
	TCVN 2689:2007 (ASTM D 874-06)
	Dầu bôi trơn và các chất phụ gia – Phương pháp xác định tro sunphat

	32
	TCVN 6325:2013
(ASTM D664-11a)
	Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit – Phương pháp chuẩn độ điện thế

	33
	TCVN 7895:2008 
(EN 14112:2003)
	Độ ổn định ôxyhóa, tại 110 0C.Dẫn xuất mỡ và dầu – Este metyl axit béo ( FAME) – Xác định độ ổn định oxy hóa ( phép thử oxy hóa nhanh).

	34
	TCVN 7867:2008 (ASTM D 6584 – 07)
	Este metyl của điêzen sinh học gốc B 100 – Xác định Glycerin tự do và Glycerin tổng – Phương pháp sắc ký khí.

	36
	TCVN 7866:2019 (ASTM D 4951 – 14)
	Dầu bôi trơn – Xác định hàm lượng các nguyên tố phụ gia bằng quang phổ phát xạ nguyên tử Plasma kết nối cảm ứng (IPC)

	37
	TCVN 6777:2007 
(ASTM D 4057 -06)
	Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ - Phương pháp lấy mẫu thủ công

	38
	TCVN 6022:2008 
(ISO 3171:1988)
	Chất lỏng dầu mỏ. Lấy mẫu tự động trong đường ống.




______________________________
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